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ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 – 2020 _ LỚP 3
VÒNG 1 (Mở ngày 10/09/2019)
Bài thi số 1:  Bức tranh bí ẩn (Chọn cặp có giá trị bằng nhau)
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Bài thi số 2: Thế giới côn trùng:

Câu 1: Tính:  465 + 125 = …...  a/ 693    ;  b/ 539    ;  c/ 590    ; d/ 690.  

Câu 2: Tính: 130 + 752 = …...  a/ 462   ;  b/ 682    ;  c/ 828    ; d/ 882.  
Câu 3: Tính: 968 – 635 = …...  a/ 533   ;  b/ 133    ;  c/ 333    ; d/ 436.  
Câu 4: Tính: 24 : 3 + 610 = …...  a/ 618    ;  b/ 518    ;  c/ 584    ; d/ 637.  

Câu 5: Tính:  486dm – 86dm  =  …...  a/ 468dm   ;  b/ 200dm  ;  c/ 486dm  ; d/ 400dm.  

Câu 6: Tính:  4m – 50cm  = …...  a/ 350cm   ;  b/ 350dm   ;  c/ 250cm   ; d/ 450cm.  

Câu 7:  Chọn đáp án đúng để điền vào dấu ba chấm:  36dm : 4 = 1m - … cm.

a/ 10         ;        b/ 90         ;        c/ 18         ;         d/ 20.  

Câu 8:  Cho:   x – 255 = 145 + 25 : 5. Giá trị của x là: …...  

a/ 357         ;        b/ 529         ;        c/ 259         ;       d/ 375.  

Câu 9:  Số liền trước của số chẵn có 3 chữ số khác nhau lớn nhất là:….

a/ 986      ;        b/ 985       ;        c/ 999       ;        d/ 987.  
Câu 10:  Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bằng 13 là: …..

a/ 931         ;          b/ 940         ;          c/ 904            ;         d/ 913.  

Câu 11:  Tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số là: …...  

a/ 110         ;        b/ 910         ;        c/ 900         ;       d/ 990.  

Câu 12:  Cho số 587. Cần xóa đi chữ số nào để số có 2 chữ số còn lại là lớn nhất?

a/ 7         ;          b/ 8         ;          c/ 4            ;         d/ 5.  

Câu 13:  Trường Tiểu học Trần Phú có 358 học sinh khối lớp hai, số học sinh khối lớp ba nhiều hơn số học sinh khối hai là 18 học sinh. Vậy trường đó có số học sinh khối ba là: …...  

a/ 376 học sinh    ;  b/ 366 học sinh    ;  c/ 385 học sinh    ; d/ 340 học sinh.  

Bài thi số 3: Không giới hạn (80 câu)

Câu số 1:  [image: image3.png]


.  
[image: image4.wmf]


Câu số 2:  [image: image5.png]Dién ddu (>; <; =) thich hop vao ché cham.
24:4 .. 28:4
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Câu số 3:  [image: image7.png]) thich hop vao ché chdm.




  
[image: image8.wmf]


Câu số 4:  [image: image9.png]Dién dau thich hop (>; <; =; +; —) vao ch6 cham:
37+25..27+35




a/ +         ;          b/ >         ;          c/ <            ;         d/ =.  
Câu số 5:  [image: image10.png]Cho: ...:3+4=6
S thich hop dién vao chd chim 1a ..




 
[image: image11.wmf]


Câu số 6:  [image: image12.png]215+ - =318+ 245
S thich hop dién vao chd cham 12





a/ 348         ;          b/ 318         ;          c/ 248            ;         d/ 345.  
Câu số 7:  [image: image13.png]..+ 237 = 569
S thich hop dién vao chd chim 1a ..



  
[image: image14.wmf]


Câu số 8:  [image: image15.png]362=-+60+2
S thich hop dién vao chd cham 12





a/ 200         ;          b/ 30         ;          c/ 300            ;         d/ 400.  
Câu số 9:  [image: image16.png]Cho:5 X 7+ --- =37
S6 thich hop dién vao chd chdm ...




 
[image: image17.wmf]


Câu số 10:  [image: image18.png]..+15 < 82
S6 tw nhién 16m nhit thich hop dién vao ché cham1a. ..



  
[image: image19.wmf]


Câu số 11:  [image: image20.png]Tinh: 165+ 203





a/ 398         ;          b/ 368         ;          c/ 168            ;         d/ 362.  
Câu số 12:  [image: image21.png]


 
[image: image22.wmf]


Câu số 13:  [image: image23.png]



a/ 71         ;          b/ 61         ;          c/ 75            ;         d/ 65.  

Câu số 14:  [image: image24.png]


 
[image: image25.wmf]


Câu số 15:  [image: image26.png]


  
[image: image27.wmf]


Câu số 16:  [image: image28.png]



a/ 36         ;          b/ 26         ;          c/ 6            ;         d/ 16.  
Câu số 17:  [image: image29.png]


  
[image: image30.wmf]


Câu số 18:  [image: image31.png]



a/ 253         ;          b/ 273         ;          c/ 233            ;         d/ 333.  
Câu số 19:  [image: image32.png]


 
[image: image33.wmf]


Câu số 20:  [image: image34.png]


  
[image: image35.wmf]


Câu số 21:  [image: image36.png]Tinh:4 X 7




 
[image: image37.wmf]


Câu số 22:  [image: image38.png]Tinh:12:




  
[image: image39.wmf]


Câu số 23:  [image: image40.png]Tinh:24:




 
[image: image41.wmf]


Câu số 24:  [image: image42.png]


  
[image: image43.wmf]


Câu số 25:  [image: image44.png]


  
[image: image45.wmf]


Câu số 26:  [image: image46.png]Tim x, biét: x + 251 = 694
Traloi: x




   
[image: image47.wmf]


Câu số 27:  [image: image48.png]Tim x, biét: 875 — x = 431
Traloi: x




  
[image: image49.wmf]


Câu số 28:  [image: image50.png]Tim x, biét: x X 3 =18
Traldiix = -




  
[image: image51.wmf]


Câu số 29:  [image: image52.png]Tim x, biét: 4 X x =32
Tra 1o




 
[image: image53.wmf]


Câu số 30:  [image: image54.png]Tim x, biét: x:
Tra 1o




 
[image: image55.wmf]


Câu số 31:  [image: image56.png]Tim x, biét: 54 < x —48 < 56
Traloi: x




 
[image: image57.wmf]


Câu số 32:  [image: image58.png]Tim s6 tw nhién x bé nhdt sao cho: 4 X x> 13
Tra loi:




  
[image: image59.wmf]


Câu số 33:  [image: image60.png]Tim s6 tw nhién x 16n nhétsao cho:x X 5 < 15
Tra loi:




  
[image: image61.wmf]


Câu số 34:  [image: image62.png]Cho 3 chirs6 0; 3; 6.Viét dwoc tit cd bao nhiéu so
c6 3 chir s6 khac nhau tir 3 chir sé di cho?




a/ 6         ;          b/ 3         ;          c/ 4            ;         d/ 5.  
Câu số 35:  [image: image63.png]Cho 3 chirs6 1; 4; 9.Viét dwoc tit cd bao nhiéu so
c6 3 chir s6 khac nhau tir 3 chir sé di cho?




a/ 7         ;          b/ 6         ;          c/ 4            ;         d/ 5.  
Câu số 36:  [image: image64.png]Cho 3 chir s6: 1; 2; 4. Viét dwgc tat ca bao nhiéu s6 chdn
c6 3 chit s6 khac nhau tir 3 chir s6 da cho?
Tra 104: Viét duoc ... s6.



  
[image: image65.wmf]


Câu số 37:  [image: image66.png]S6 gom 2 chucva 3 don vi la:





a/ 23         ;          b/ 203         ;          c/ 32            ;         d/ 302.  
Câu số 38:  [image: image67.png]S6 gom 5 tram va 4 don vi la:





a/ 504         ;          b/ 450         ;          c/ 405            ;         d/ 540.  
Câu số 39:  [image: image68.png]S6 lién trwédrc sé 175 1a:





a/ 176         ;          b/ 177         ;          c/ 173            ;         d/ 174.  
Câu số 40:  [image: image69.png]



a/ 310         ;          b/ 398         ;          c/ 410            ;         d/ 400.  
Câu số 41:  [image: image70.png]S6 bé nhat trong cac s6: 672; 680; 669; 685 la:





a/ 685         ;          b/ 669         ;          c/ 680            ;         d/ 672.  
Câu số 42:  [image: image71.png]S6 16n nhat trong cac s6: 899; 796; 900; 875 1a:




a/ 796         ;          b/ 899         ;          c/ 900            ;         d/ 875.  
Câu số 43:  [image: image72.png]S6 tw nhién c6 hai chir s6 16m hon 50 ma tich cac chirs6 bang121a...



 
[image: image73.wmf]


Câu số 44:  [image: image74.png]S6 tw nhién 16n nhat c6 hai chir s6 ma tong cac chir s6 bang 7 1a ..




 
[image: image75.wmf]


Câu số 45:  [image: image76.png]S6 tw nhién c6 hai chit s6 ma chit s6 hang chuc
biing tich clia chir s6 hang donviva 5 1a




 
[image: image77.wmf]


Câu số 46:  [image: image78.png]S6 c6 hai chi¥ s6 ma tong cic chit s6 bang 12
va hiéu giira chir s6 hang chuc v hang don vi bing 2 1




 
[image: image79.wmf]


Câu số 47:   [image: image80.png]S6 tw nhién c6 hai chit s6 bé hon 40 ma téng cic chir s6
bing 8 va tich cAc chir s6 bing 15 1a




  
[image: image81.wmf]


Câu số 48:  [image: image82.png]Tim mét s6 tw nhién, biét rang néu 1dy s6 d6 trir di 27
rbi cong véi 68 thi dwoc két qua 1391
Traloi: S8 cin im 13 ..



  
[image: image83.wmf]


Câu số 49:  [image: image84.png]Tim mét s6 tw nhién ma khi nhan 5 véi s§ d6 thi dwoc két quala 40.

Tra1oi: S6 can tim 1a



  
[image: image85.wmf]


Câu số 50:  [image: image86.png]Lay 14 chia cho s6 lién trwéc cia 3 ta dwockétquala...



 
[image: image87.wmf]


Câu số 51:  [image: image88.png]Hiéu cia sg tron chuc 16m nhét 6 hai chir s6 va 28 1a




 
[image: image89.wmf]


Câu số 52:  [image: image90.png]Hiéu hai s6 1a 145. Néu gidm s6 bi trir di 20 don vi,
gitr nguyén sé trir thi hidu méila



  
[image: image91.wmf]


Câu số 53:  [image: image92.png]Hiéu ciia hai s6 kém s6 bi trir 78 don vi.
Tim s6 trir ciia phép trir dé.




a/ 78         ;          b/ 88         ;          c/ 178            ;         d/ 68.  
Câu số 54:  [image: image93.png]Tong cia s6 1é bé nhat c6 3 chirso va s6 chan 16m nhat c6 1 chirsé la: .




[image: image94.wmf]


Câu số 55:  [image: image95.png]Tich ctia 2 va s6 chan lén nhitco 1 chivsd 1a



 
[image: image96.wmf]


Câu số 56:  [image: image97.png]C6 15 bong hoa chia déu vao 3 10.M6ilo ¢6 ... bong hoa.



 
[image: image98.wmf]


Câu số 57:  [image: image99.png]Mai c6 25 quyén vé, me mua thém cho Mai 18 quyén vé nita.
Hi Mai 6 bao nhiéu quyén vé?

Tra 164: Mai c6 ... quyén vé.



 
[image: image100.wmf]


Câu số 58:  [image: image101.png]Mai c6 4 chuc quyén vé, nhiéu hon Lan 6 quyén vé.
Hoi Lan c6 bao nhiéu quyén v&?

Tra 104: Lan ¢6 s6 quyén vé la: ... quyén.




 
[image: image102.wmf]


Câu số 59:  [image: image103.png]S6 bt chi mau Lan c6 12 s6 tron chuc 16m nhét c6 hai chir s6
ma chi¥ s6 hang chuc 14 chin. Lan c6 nhiéu hon Mai
16 ci but chi mau. Héi Mai c6 bao nhiéu bit chi mau?




a/ 76 cái         ;          b/ 86 cái         ;          c/ 64 cái            ;         d/ 74 cái.  
Câu số 60:  [image: image104.png]T6 Mdt c6 5 ban. C6 gido xép moi ban ngdi 2 ban.
Hoi t6 Mot c6 bao nhiéu ban?
Tra 10i: T6 Mt c6 ... ban.



 
[image: image105.wmf]


Câu số 61:  [image: image106.png]M6t16p hoc c6 20 ban. C6 gido can chia lép d€ thio ludn nhém,
méi nhém c6 1 ban nhém trudng va 4 ban thanh vién.

Hoi c6 gido can chia bao nhiéu nhém?

Tra1oi: Can chia s6 nhém 13 ... nhém.



  
[image: image107.wmf]


Câu số 62:  [image: image108.png]Khéi Ba ctia mdt trwdng Tiéu hoc ¢6 175 hoc sinh,
nhigu hon s6 hoc sinh khéi Bén 24 em. Hoi khéi Bén
clia tromg d6 ¢6 bao nhiéu hoc sinh?




a/ 151         ;          b/ 188         ;          c/ 251            ;         d/ 198.  
Câu số 63:  [image: image109.png]Me Lan mua 40 béng hoa gém hoa ciic va hoa héng, trong d6
c6 15 bong hoa ctic. Hoi me Lan da mua bao nhiéu bong hoa hong?
Tra 104: S bong hoa hong me Lan d mua a: .. bong.




  
[image: image110.wmf]


Câu số 64:  [image: image111.png]Mt nguwdi mang 95 qua trirng di cho ban.
Ngudi d6 da ban dwoc 38 qua.
Hi ngudi d6 con lai bao nhiéu qua trimg?

Tra 10i: Ngwoi d6 con lai ... qué trimg.



   
[image: image112.wmf]


Câu số 65:  [image: image113.png]Mdt cira hang sau khi ban di 142kg dwdmg thi con lai 356kg duong.
Hai ltic d3u cira hang d6 ¢6 bao nhiéu ki — 16 — gam dwong?

Tra 16: Liic d3u ci¥a hang d6 c6 ... dwomg,




a/ 214kg         ;          b/ 398kg         ;          c/ 407kg            ;         d/ 498kg.  
Câu số 66:  [image: image114.png]M6i hdp c6 4 chiéc cdc. Hoi 5 hop nhw vy c6 tat ca mdy chiéc coc?
Tra104: 5 hop ¢6 ... chiée coc.



  
[image: image115.wmf]


Câu số 67:  [image: image116.png]Bao gao thit nhdt c6 35 kg gao. Bao gao thit hai c6 29 kg gao.
Hoi ca hai bao gao ¢6 bao nhiéu ki — 16 — gam gao?
Tra 104: Ca hai bao c6 ... kg gao.




[image: image117.wmf]


Câu số 68:  [image: image118.png]Trong thiing c6 75 lit dau. Sau khi ldy ra 27 lit
thi s5 dau con lai trong thing 1a: ... lit.




 
[image: image119.wmf]


Câu số 69:  [image: image120.png]Trong thiing c6 200 géi banh.Lan thi nhat ngudi d6 13y ra 16 goi
banh, Ian th hai ngudi d6 14y ra 34 g6i banh. Hai trong thing con lai
bao nhiéu géi banh?

Tra 164: Trong thiing con lai s6 g6i banh 13 ... g6i.



  
[image: image121.wmf]


Câu số 70:  [image: image122.png]M6t si ddy dai 1m 2dm. Ngwdi ta cit soi ddy d6

thanh 4 doan bing nhau. D6 dai cita méi doan I ...

dm



.  
[image: image123.wmf]


Câu số 71:  [image: image124.png]Sei ddy thi nhit dai 1m3dm. Sei ddy thi hai
dai hom soi day thir nhat 8dm. Do dai soi ddy thir hai la:





a/ 9m 3dm         ;          b/ 21m         ;          c/ 2m            ;         d/ 21dm.  
Câu số 72:  [image: image125.png]Nguwdi ta cat mot khiic g6 dai 2m 4dm thanh cc doan,
méi doan dai 4dm. Héi phai cit may lan?
Traloi: Can cit... lin.



  
[image: image126.wmf]


Câu số 73:  [image: image127.png]Cho hinh vé: 1m
e ~

. A B 45cm C
Do dai doan thing AB la...cm.




  
[image: image128.wmf]


Câu số 74:  [image: image129.png]Cho hinh vé: 37cm 15cm

A B
D6 dai doan thine AC 1a: ...cm.



 
[image: image130.wmf]


Câu số 75:  [image: image131.png]Cho hinh vé:

A B C D

Trong hinh v& trén c6...doan thing.



  
[image: image132.wmf]


Câu số 76:  [image: image133.png]Tam giac ABC c6 d0 dai cac canh nhw sau:

AB = AC = 24cm,BC = 32cm. Chu vi ciia tam gidc ABC 1a:





a/ 56m         ;          b/ 80cm         ;          c/ 80dm            ;         d/ 56cm.  
Câu số 77:  [image: image134.png]Chu vi hinh tam gidc ABC la 2m. Biét d¢ dai canh AB = 62cm;
AC = 78cm.P6 daicanh BCla...cm.



 
[image: image135.wmf]


Câu số 78:  [image: image136.png]Hinh tam gidc ABC c6 d6 dai 3 canh déu bang 4dm.
Chu vi cia tam gidc ABCIa ...dm.



  
[image: image137.wmf]


Câu số 79:  [image: image138.png]Cho hinh vé:

N

S6 hinh tam gidc c6 trong hinh vé trén la:




a/ 7         ;          b/ 8         ;          c/ 6            ;         d/ 9.  
Câu số 80:  [image: image139.png]Tudi me hién nay 13 41 tudi. Tudi me cach ddy 5 nama ... tudi.



  
[image: image140.wmf]
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